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I. KIẾN THỨC:

BÀI TOÁN 1: LỰC HẤP DẪN

B1:  Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 tấn ở cách nhau 1km.Lực hấp dẫn giữa chúng là: 

A. 0,166 .10-9N
B. 0,166 .10-3
N
C. 0,166N

D. 1,6N

B2:.  Một người có khối lượng 50kg hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu? 

Lấy g = 9,8m/s2
A. 4,905N.

B. 49,05N.
C. 490,05N.

Bài 3:hai quả cầu bằng chì mỗi quả có khối lượng 45kg, bán kính 10cm. hỏi lực hấp dẫn giữa chúng có thể đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu?          ( đs:
[image: image101.bmp]3,38.10-6N)

Bài 4: một con tàu vũ trụ bay về hướng mặt trăng. Hỏi con tàu đó ở cách tâm trái đất bằng bao nhiêu lần bán kính của trái đất thì lực hút của trái đất  và của mặt trăng lên con tàu sẽ cân bằng nhau? Cho biết khoảng cách từ tâm trái đất đến tâm mặt trăng bằng 60lần bán kính trái đất. khối lượng của mặt trăng nhỏ hơn khối lượng của trái đất 81lần  

     (đs: 54R)

Bài 5: tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3200m và ở độ cao 3200km so với mặt đất. cho biết bán kính của trái đất là 6400km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,8m/s2          (đs: 9,79m/s2 , 4,35m/s2)

VẬN DỤNG LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÍA DƯỚI.


BÀI TOÁN 2: LỰC ĐÀN HỒI
Bài 1

Một lò so khi treo vật m1 = 200g sẽ dãn ra một đoạn 
[image: image2.wmf]D

l1 = 4cm.

1. Tìm độ cứng của lò xo, lấy g = 10m/s2. 

2. Tìm độ dãn của lò xo khi treo thêm vật m2 = 100g. 

Đáp số K =50 N/m,  
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2

6.10

lm

-

D=


Bài 2: Có hai lò xo: một lò xo giãn 4cm khi treo vật khối lượng m1 = 2kg; lò xo kia dãn 1cm khi treo vật khối lượng m2 = 1kg.
So sánh độ cứng hai lò xo.

Đáp số 
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Bài 3: Hai lò xo một lò xo dãn 6cm khi treo vật có khối lượng  3kg  lò xo kia dãn 2cm khi treo vật có khối lượng 1kg. So sánh độ cứng của hai lò xo.

Đáp số  
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2

1

2

k

k

=


Bài 4: Treo vật có khối lượng 400g vào một lò xo có độ cứng 100N/m, lò xo dài 30cm. Tìm chiều dài ban đầu cho g=10m/s2.

Đáp số : 
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Bài 5: Một lò xo khi treo vật 100g sẽ dãn ra 5cm. Cho g=10m/s2.

a. Tìm độ cứng của lò xo.

b. Khi treo vật m’ lò xo dãn ra 3cm. Tìm m’.

Đáp số :      
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B6:  Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu  vào lò xo có độ cứng 

k =100N/m để nó dãn ra được 10 cm?

A. 1000N.

B. 100N.

C. 10N.

D. 1N.

B7:  Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và có độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1N để nén lo xo. Chiều dài của lò xo khi bị nén là:

A. 2,5cm.

B. 12.5cm.

C. 7,5cm.

D. 9,75cm.

· GHÉP LÒ XO
 B1 :Hai lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng lần lượt là k1 = 100 N/m, k2 = 150 N/m, có cùng độ dài tự nhiên L0 = 20 cm được treo thẳng đứng như hình vẽ. Đầu dưới 2 lò xo nối với một vật khối lượng m = 1kg. Lấy g = 10m/s2. Tính chiều dài lò xo khi vật cân bằng.
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Bài giải:

                    [image: image10.png]o ta =




Khi cân bằng: F1 + F2 = p

Với F1 =  K1l;           F2 = K21 

nên  (K1 + K2) l = P


[image: image11.wmf])
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Vậy chiều dài của lò xo là:  

L = l0 + l = 20 + 4 = 24 (cm)

Bài 2: một lò xo được giữ cố định một đầu. khi tác dụng vào đầu kia của nó lực kéo 
[image: image12.wmf]1
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=1,8N thì nó có chiều dài 
[image: image13.wmf]1

l

=17cm.khi lực kéo là 
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=4,2N thì nó có chiều dài là 
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=21cm. tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo 

[image: image97.wmf]2
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   (đs:30cm, 100N/m)
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Bài 3:một lò xo có chiều dài tự nhiên là 
[image: image16.wmf]0
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=27cm được treo thẳng đứng. khi treo vào lò xo một vật  có trọng lượng 
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=5N thì lò xo dài 
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l

=44cm. khi treo một vật khác có trọng lượng 
[image: image19.wmf]2
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chưa biết vào lò xo thì lò xo dài 
[image: image20.wmf]2

l

=35cm. tính độ cứng của lò xo và trọng lượng chưa biết. (đs:294N/m, 2,4N)

bài 4: cho hai lò xo có độ cứng lần lượt là 
[image: image21.wmf]1
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 và 
[image: image22.wmf]2
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 như hai hình. Tính độ của hệ hai lò xo.

Bài 5: một lò xo có chiều dài tự nhiên là 
[image: image23.wmf]0
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=24cm, độ cứng k=100N/m. người ta cắt lò xo này thành hai lò xo có chiều dài là 
[image: image24.wmf]1

l

=8cm, 
[image: image25.wmf]2

l

=16cm. tính độ cứng của mỗi lò xo tạo thành.

BÀI TOÁN 3: LỰC MA SÁT

Bài 1:Một xe điện đang chạy với vận tốc 36km/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt lên đường ray. Kể từ lúc hãm, xe điện còn đi được bao xa thì dừng hẳn ? Biết hệ số ma sát trượt giữa bành xe và đường ray là 0,2. Lấy g = 9,8m/s2.
Đáp số : S= 25,51m.

Bài 2: Cần kéo một vật trọng lượng 20N với một lực bằng bao nhiêu để vật chuyển động đều trên một mặt sàn ngang. Biết hệ số ma sát trượt của vật và sàn là 0,4.
Đáp số : F=8 N

Bài 3: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 15m/s thì tắt máy, hãm phanh. Tính thời gian và quãng đường ô tô đi thêm được cho đến khi dừng lại. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,6. Lấy g = 9,8m/s2.
Đáp số : S= 19,1 m

Bài 4: Một ôtô khối lương 1 tấn, chuyển động trên mặt đường nằm ngang. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,05.

a) xe khởi hành sau 20s có vận tốc 72 km/h. Tính lực phát động của xe và quãng đường xe đi được.

b) sau đó xe chuyển động đều trong 1 phút. Tính lực phát động và quãng đường đi được.

c) sau đó xe tắt máy, hãm phanh xe đi được 50m thì ngừng hẳn. Tính lực hãm và thời gian xe đi thêm được.

d) tính vận tốc trung bình của xe trong suất quá trình chuyển động .

Đáp số : 
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Bài 5:Một xe khối lượng m= 4 tấn. Chuyển động trên đường nằm ngang.

a) Xe bắt đầu chuyển động sau 10s đạt vận tốc 25m/s. Tính lực ma sát giữa xe và mặt đường, biết lực kéo là 10800N.

b) Xe chuyển động đều trên đoạn đường 250m tiếp theo. Tính lực phát động và thời gian đi đoạn đường này.

Đáp số  :  
[image: image27.wmf]800,800,10
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Bài 6: Một ôtô m= 1,5 tấn chuyển động trên đường nằm ngang chịu tác dụng của lực phát động 3300N cho g= 10m/s2.

a) Cho xe chuyển động với vận tốc đầu 10 m/s. Sau khi đi 75m đạt vận tốc 72 km/h. tính lực ma sát giữa xe và mặt đường tính thời gian chuyển động .

b) Sau đó xe tắt máy hãm phanh sau 4s xe dừng hẳn. Tính hệ số ma sát trượt giữa xe và mặt đường (lúc này xe trượt mà không lăn).

c) Vẽ đồ thị vận tốc của chuyển động gốc thời gian lúc khởi hành.

Đáp số  : 
[image: image28.wmf]mst
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Bài 7: Một ôtô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc không đổi 36 km/h trên đoạn đường nằm ngang AB dài 696m.

a) Lực phát động là 2000N. tính lực ma sát?

b) Xe đến B với vận tốc 21,6 km/h, vậy phải tắt máy cách B bao nhiêu mét? Tính thời gian xe đi từ A đến B. ma sát như câu a.

Đáp số : 
[image: image29.wmf]2000,16
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Bài 8: Một vật trượt trên mặt phẳng nghiêng dài 5m cao 3m. Tính gia tốc của vật trong 2 trường hợp:

a) Ma sát trên mặt phẳng nghiêng không đáng kể.

b) Hệ số ma sát lăn giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2.

Đáp số  
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22

22

6,()

5

mm

aa

ss

==


Bài 9: Một vật trượt khộng vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 40m nghiêng 1 góc 30o so với phương ngang. Coi như không có lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Cho g= 10 m/s2.

a) Tính gia tốc của vật.

b) Vật tiếp tục chuyển động trên mặt nằm ngang trong bao lâu nếu hệ số ma sát trong giai đoạn này là 0,1.

c) Thực ra mặt phẳng nghiêng có ma sát, do đó vật trượt đều xuống. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.

Đáp số 
[image: image31.wmf]2
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BÀI TOÁN 4: LỰC HƯỚNG TÂM

Lực hướng tâm có đặc điểm: 

· Điểm đặt tại vật chuyển động tròn

· Có phương bán kính

· Chiều hướng vào tâm

· Độ lớn 
[image: image32.wmf]2
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Lực hướng tâm không phải là một loại lực mới mà là lực hoặc hợp lực của các lực


Phương pháp giải:

· Chọn trục hướng tâm

· Phân tích các lực tác dụng vào vật, viết phương trình định luật II Niuton

· Chiếu phương trình lên trục hướng tâm đã chọn

· Giải phương trình chiếu tìm nghiệm của bài toán.

VÍ DỤ MINH HỌA

Bài 1:Một bàn nằm ngang quay tròn đều với chu kỳ T = 2s. Trên bàn đặt một vật cách trục quay R = 2,4cm. Hệ số ma sát giữa vật và bàn tối thiểu bằng bao nhiêu để vật không trượt trên mặt bàn. Lấy g = 10 m/s2 và 
[image: image33.wmf]p

2 = 10

Bài giải: 

	Khi vật không trượt thì vật chịu tác dụng của 3 lực: 
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Trong đó:
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Lúc đó vật chuyển động tròn đều nên  
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Với 
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 = 2
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Vậy 
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Bài 2 :Một lò xo có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l0, 1 đầu giữ cố định ở A, đầu kia gắn vào quả cầu khối lượng m có thể trượt không ma sát trên thanh (
[image: image45.wmf]D

) nằm ngang. Thanh (
[image: image46.wmf]D

) quay đều với vận tốc góc w xung quanh trục (
[image: image47.wmf]D

) thẳng đứng. Tính độ dãn của lò xo khi l0 = 20 cm; 
[image: image48.wmf]w

 = 20
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rad/s; m = 10 g ; k = 200 N/m

Bài giải:

	Các lực tác dụng vào quả cầu
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[image: image51.png]Trong d6 P+N=0 nén Fy, la lrc hwéng tim:
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     với k > m
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Bài 3 :Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 8m, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một người đi xe đạp trên vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 80 kg. Lấy g = 9,8m/s2 tính lực ép của xe lên vòng xiếc tại điểm cao nhất với vận tốc tại điểm này là v = 10 m/s.

Bài giải: 

Các lực tác dụng lên xe ở điểm cao nhất là 
[image: image57.wmf];
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Khi chiếu lên trục hướng tâm ta được
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Bài 4: Treo một viên bi khối lượng m = 200g vào một điểm cố định O bằng một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l = 1m. Quay dây cho viên bi chuyển động quanh trục thẳng đứng đi qua O, sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng một  góc 300
a. Tính bán kính quỹ đạo R, tần số góc (vận tốc góc) ( của chuyển động

b. Tính lực căng T của sợi dây, nếu dây chịu được lực căng tối đa Tmax = 4N, vận tốc góc của chuyển động (max là bao nhiêu trước khi dây có thể bị đứt. Cho g = 10m/s2
                                                                                      ĐS: R = 0,5m; ( = 3,4 rad/s; (max = 4, 47 rad/s

Bài 5: 

a. Một xe có khối lương 1600 kg chuyển động trên một đường phẳng, tròn có bán kính r = 100m vói vận tốc không đổi 72 km/h. Hỏi giá trị của hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt đường ít nhất phải bằng bao nhiêu để xe không trượt

b. Nếu mặt đường nghiêng một góc ( (so với mặt đường nằm ngang và mặt nghiêng hướng về phía tâm của đường cong) để xe vận đi với tốc độ trên mà không cần tới lực ma sát thì góc ( bằng bao nhiêu? g = 9,8m/s2
                                                                                  ĐS: ( = 0,408; ( = 20010’

Bài 6: Xe có khối lượng 1 tấn đi qua cầu vồng. Cầu có bán kính cong là 50m. Giả sử xe chuyển động đều với vận tốc 10 m/s. Tính lực nén của xe lên cầu 

a. Tại đỉnh cầu

b. Tại nơi bán kính cong hợp với phương thẳng đứng góc 200 (cos200 = 0,94).   g = 9,8m/s2       

                                                                               ĐS: a. 7800N;  b.7200N    

Bài 7:a.  Người đi xe đạp (khối lượng tổng cộng 60 kg) trên vòng xiếc bán kính 6,4 m phải đi qua điểm cao nhất với vận tốc tối thiểu bao nhiêu để không rơi?           (ĐS: 8m/s)

        b. Quả cầu m = 50g treo ở đầu A của dây OA dài l = 90cm. Quay cho quả cầu chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh tâm O. Tìm lực căng dây khi A ở vị trí thấp hơn O, OA hợp với phương thẳng đứng góc ( = 600 và vận tốc của quả cầu là 3m/s             (ĐS: 0,75N)

Bài 8. Một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn bán kính 400m trong mặt phẳng thẳng đứng với vận tốc 540 km/h

a. Tìm lực do người lái có khối lượng 60 kg nén lên ghế ngồi ở điểm cao nhất và thấp nhất của vòng nhào

b. Muốn người lái không nén lên ghế ngồi ở điểm cao nhất của vòng nhào, vận tốc máy bay phải là bao nhiêu?

                                                                          ĐS: a. 2775N; 3975N   b. 63m/s

Bài 9:hai quả cầu bằng chì mỗi quả có khối lượng 45kg, bán kính 10cm. hỏi lực hấp dẫn giữa chúng có thể đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu?          ( đs:
[image: image59.wmf]»

3,38.10-6N)

Bài 10: một con tàu vũ trụ bay về hướng mặt trăng. Hỏi con tàu đó ở cách tâm trái đất bằng bao nhiêu lần bán kính của trái đất thì lực hút của trái đất  và của mặt trăng lên con tàu sẽ cân bằng nhau? Cho biết khoảng cách từ tâm trái đất đến tâm mặt trăng bằng 60lần bán kính trái đất. khối lượng của mặt trăng nhỏ hơn khối lượng của trái đất 81lần  

     (đs: 54R)

Bài 11: tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3200m và ở độ cao 3200km so với mặt đất. cho biết bán kính của trái đất là 6400km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,8m/s2          (đs: 9,79m/s2 , 4,35m/s2)

III.  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:

LỰC HẤP DẪN. 

Câu 1  Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trời và do Mặt Trời tác dụng lên Trái Đất.


a) Hai lực này cùng phương, cùng chiều.


b) Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn.


c) Hai lực này cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

d) Phương của hai lực này luôn thay đổi và không trùng nhau.

Câu 2 . Phát biểu nào sau đây là đúng.


a) Càng lên cao thì gia tốc rơi tự do càng nhỏ.


b) Để xác định trọng lực tác dụng lên vật người ta dùng lực kế.


c) Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ với trọng lượng của vật.


d) Trọng lượng của vật không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của vật đó.

Câu 3  Với các quy ước thông thường trong SGK, gia tốc rơi tự do của một vật ở gần mặt đất được tính bởi công thức :


a) 
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Câu 4  Đơn vị đo hằng số hấp dẫn :


a) kgm/s2

b) Nm2/kg2

c) m/s2
d) Nm/s

Câu 5  Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g. Lấy g = 10m/s2.

a) Nhỏ hơn.
b) Bằng nhau
c) Lớn hơn.

d)Chưa thể biết.


Câu 6  Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều giảm đi phân nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn :


a) Giảm đi 8 lần.




b) Giảm đi một nửa.


c) Giữ nguyên như cũ.



d) Tăng gấp đôi.

Câu 7  Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau đây:


a) Trọng lực của một vật được xem gần đúng là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật đó.


b) Trọng lực có chiều hướng về phía Trái Đất.


c) Trọng lực của một vật giảm khi đưa vật lên cao hoặc đưa vật từ cực bắc trở về xích đạo.


d) Trên Mặt Trăng, nhà du hành vũ trụ có thể nhảy lên rất 

cao so với khi nhảy ở Trái Đất vì ở đó khối lượng và trọng 

lượng của nhà du hành giảm.

Câu 8 Một vật ở trên mặt đất có trọng lượng 9N. Khi ở một điểm cách tâm Trái Đất 3R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu ?


a) 81N


b) 
27N


c)  
3N


d) 
1N
Câu 9. Với các ký hiệu như SGK, khối lượng M của Trái Đất được tính theo công thức:


a) 
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Câu 10  Một vật khối lượng 1kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R : bán kính Trái Đất) thì có trọng lượng bằng :


a) 10N
b) 5N 


c) 2,5N


d) 1N

Câu 11 (vd) Tìm lực căng T của dây khi buộc một vật có trọng lượng là 10N di chuyển lên trên với vận tốc không đổi ?


a) 3,5N


b)   5,0N

c)   7,1N


d)   10N

Câu 12 (vd) Hai túi mua hàng dẻo, nhẹ, có khối lượng không đáng kể, cách nhau 2m. Mỗi túi chứa 15 quả cam giống hệt nhau và có kích thước không đáng kể . Nếu đem 10 quả cam ở túi này chuyển sang túi kia thì lực hấp dẫn giữa chúng:


a) bằng 2/3 giá trị ban đầu;

b) bằng 2/5 giá trị ban đầu.


c) bằng 5/3 giá trị ban đầu;

d) bằng 5/9 giá trị ban đầu
Câu 13  Hai vật có kích thước nhỏ X và Y cách nhau 1 khoảng d mét. Khối lượng X gấp 4 lần Y. Khi X hấp dẫn Y với 1 lực 16N. Nếu khoảng cách giữa X và Y bị thay đổi thành 2d thì  Y sẽ hấp dẫn X với một lực bằng


a)  1N


b) 4N


c) 8N


d) 16N

Câu 14  Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc có độ lớn là 50m/s. Bỏ qua lực cản không khí, lấy g = 10m/s2. Vật sẽ rơi trở lại xuống mặt đất trong thời gian :


a) 2,5s

b) 5,0s

c)  7,5s

d) 10s

Câu 15   Một quả bóng được thả rơi gần bề mặt Trái Đất chạm đất sau 5s với vận tốc có độ lớn là 50m/s . Nếu quả bóng được thả với cùng độ cao như vậy trên hành tinh X. Sau 5s, vận tốc của nó có độ lớn là 31m/s. Lực hút của hành tinh X đó bằng mấy lần lực hút của Trái Đất?

a) 0,16 lần
b) 0,39 lần

c) 1,61 lần 

d) 0,62 lần
 

Câu 16    Hai quả cầu đồng chất đặt cách nhau một khoảng nào đó. Nếu bào mòn sao cho bán kính mỗi quả cầu giảm đi phân nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ giảm đi 


a) 4 lần
b) 8 lần 
c) 16 lần 

d) 64 lần 

Câu 17  Gia tốc tự do ở bề mặt Mặt Trăng là g0 và bán kính Mặt trăng là 1740 km. Ở độ cao h = 3480 km so với bề mặt Mặt Trăng thì gia tốc rơi tự do bằng:

    a) 
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Câu 18   Trên hành tinh X, gia tốc rơi tự do chỉ bằng ¼ gia tốc rơi tự do trên Trái Đất. Nếu thả vật từ độ cao h trên Trái Đất mất thời gian là t thì cũng ở độ cao đó vật sẽ rơi trên hành tinh X mất thời gian là ( bỏ qua sự thay đổi gia tốc trọng trường theo độ cao )   
a) 5t 

b) 2t

c) t/2

d) t/4

Câu 19 Câu nào đúng?

Một người có trọng lực 500N đứng yên trên mặt đất. Lực mà đất tác dụng lên người đó có độ lớn

    a) bằng 500N.   b) nhỏ hơn 500N. 
c) lớn hơn 500N.                                       d) phụ thuộc nơi mà người đó đứng trên Trái Đất.

Câu 20  Một vật có khối lượng 2 kg. Nếu đặt vật  trên mặt đất  thì nó có trọng lượng là 20 N. Biết Trái Đất có bán kính R, để 

vật có trọng lượng là 5 N  thì phải đặt vật  ở độ cao h so với 

tâm Trái Đất là:


a) R 
b) 2R 

c) 3R 

d) 4R

Câu 21  Đơn vị của hằng số hấp dẫn G là:


a) 
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Câu 22 Gia tốc rơi tự do của vật càng lên cao thì:


a) càng tăng.       b) càng giảm.


c) giảm rồi tăng
d) không thay đổi.

Câu 24 . Một viên đạn được phóng từ mặt đất, thẳng đứng 

lên trên và đạt đến độ cao cực đại H trong thời gian T giây. Bỏ

qua lực cản không khí. Độ cao của viên đạn ở thời điểm t bất kỳ trong giai đoạn nó chuyển động bằng :


a) h = g(t – T)2



b) h = H – g(t – T)



c) h = H – 
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Câu 25  Một vật khối lượng 2kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 20N. Khi chuyển động tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng là :


a)10 N.     b) 2,5 N.
c) 5 N.

d) 20 N.

Câu 26  Biết bán kính của Trái Đất là R. Lực hút của Trái Đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45N, khi lực hút là 5N thì vật ở độ cao h bằng:


a) 2R.     b) 9R.
c)   
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Câu  27   Chọn câu đúng. Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn:


a) lớn hơn trọng lượng của hòn đá.


b) nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá.


c) bằng trọng lượng của hòn đá.      D) bằng 0.

Câu 28 Tỉ số giữa trọng lượng của nhà du hành trong con tàu vũ trụ đang bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo có bán kính 2R (R là bán kính Trái Đất) và  trọng lượng của người ấy khi còn ở mặt đất bằng:   
a) 1.   
b) 2.

c) 
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d) 
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Câu 29  Một vật có khối lượng 8,0kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0m/s2. Lực gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu ? So sánh độ lớn của lực này với trọng lực của vật. Lấy g = 10m/s2.


a) 1,6N ; nhỏ hơn.      b) 4N ; lớn hơn.

     c) 16N ; nhỏ hơn.
    d) 160N ; lớn hơn.
LỰC ĐÀN HỒI

Câu 1   Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi ?


a) Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng.

b) Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là không có giới hạn.

c) Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của vật biến dạng.

d) Lực đàn hồi luôn ngược hướng với biến dạng.
Câu 2   Điều nào sau đây là sai khi nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?

a) Với cùng độ biến dạng như nhau, độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào kích thước và bản chất của vật đàn hồi.

b) Với các mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vuông góc với các mặt tiếp xúc.

c)Với các vật như lò xo, dây cao su, thanh dài, lực đàn hồi hướng dọc theo trục của vật.

d) Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của vật biến dạng. 

Câu 3 . Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Khi lò xo có chiều dài 24cm thì lực dàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?

a) 22cm

b) 28cm

c) 40cm

d) 48cm

Câu 4 . Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng K = 100N/m để lò xo dãn ra được 10cm ? Lấy g = 10m/s2 

a) 1kg

b) 10kg

c) 100kg

d) 1000kg

Câu 5 . Chọn đáp án đúng. Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100N/m để nó dãn ra được 10cm. Lấy g = 10m/s2. ?


a) 1000N


b) 100N

c) 10N


d) 1N

Câu 6 . Trong 1 lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 21cm. Lò xo được giữ cố định tại 1 đầu, còn đầu kia chịu 1 lực kéo bằng 5,0N. Khi ấy lò xo dài 25cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu ?


a) 1,25N/m

b) 20N/m

c) 23,8N/m

d) 125N/m

Câu 7  Dùng một lò xo để treo một vật có khối lượng 300 g thì thấy lò xo giãn một đoạn 2 cm. Nếu treo thêm một vật có khối lượng 150 g thì độ giãn của lò xo là:

[image: image99.wmf]2
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     a) 1 cm      b) 2 cm     c) 3 cm     D. /  4 cm

Câu 8 . Một vật có khối lượng M được gắn vào một đầu của lò xo có độ cứng k đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc (, không ma sát vật  ở trạng thái đứng yên. Độ dãn x của lò xo là  
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Câu 9 Một lò xo khi treo vật m = 100g sẽ dãn ra 5cm. Khi treo vật m', lò xo dãn 3cm. Tìm m'.  


a) 0,5 kg
b) 6 g.   
c) 75 g

d) 0,06 kg.

Câu 10  Người ta treo một vật có khối lượng 0,3kg vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên cố định), thì lò xo dài 31 cm. Khi treo thêm một vật 200g nữa thì lò xo dài 33 cm. Lấy 
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. Độ cứng của lò xo là:

a) 
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d) Kết quả khác

LỰC MA SÁT

Câu 1 . Chọn phát biểu đúng. 


a) Khi có lực đặt vào vật mà vật vẫn đứng yên nghĩa là đã có lực ma sát.


b) Lực ma sát trượt luôn tỉ lệ với trọng lượng của vật. 


c) Lực ma sát tỉ lệ với diện tích tiếp xúc.


d) Tất cả đều sai.  

Câu 2 .   Chọn phát biểu đúng. 


a) Lực ma sát luôn ngăn cản chuyển độngcủa vật .


b) Hệ số ma sát trượt lớn hơn hệ số ma sát nghỉ.


c) Hệ số ma sát trượt phụ thuộc diện tích tiếp xúc.


d) Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc.

Câu 3 . Chọn câu sai :


a) Lực ma sát trượt chỉ xuất hiện khi có sự trượt tương đối giữa hai vật rắn.


b) Hướng của lực ma sát trượt tiếp tuyến với mặt tiếp xúc và ngược chiều chuyển động tương đối.


c) Viên gạch nằm yên trên mặt phẳng nghiêng chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ.


d) Lực ma sát lăn tỉ lệ với lực nén vuông góc với mặt tiếp xúc và hệ số ma sát lăn bằng hệ số ma sát trượt.

Câu 4 . Chọn phát biểu đúng. 


a) Lực ma sát trượt phụ thuộc diện tích mặt tiếp xúc.


b) Lực ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp 

xúc.


c) Khi một vật chịu tác dụng của lực F mà vẫn đứng yên thì lực ma sát nghỉ lớn hơn ngoại lực.


d) Vật nằm yên trên mặt sàn nằm ngang vì trọng lực và lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật cân bằng nhau.

Câu 5 . Phát biểu nào sau đây là không chính xác ? 


a) Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt.


b) Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực đối với lực đặt vào vật.


c) Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc.


d) Khi vật chuyển động hoặc có xu hướng chuyển động đối với mặt tiếp xúc với nó thì phát sinh lực ma sát.

Câu 6 . Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên ?


a) tăng lên
b) giảm đi
c) không đổi



d) Tùy trường hợp, có thể tăng lên hoặc giảm đi



Câu 7 . Một tủ lạnh có khối lượng 90kg trượt thẳng đều 

trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,50. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10m/s2.

a) F =  45
N

b) F =  450N      c)  F > 450N
d) F =  900N

Câu 8 . Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng ?


a) 
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Câu 9 . Một chiếc tủ có trọng lượng 1000N đặt trên sàn nhà nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ giữa tủ và sàn là 0,6N. Hệ số ma sát trượt là 0,50. Người ta muốn dịch chuyển tủ nên đã  tác dụng vào tủ lực theo phương nằm ngang có độ lớn :


a) 450N

b) 500N

c) 550N

d) 610N

Câu 10 . Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10m/s trượt trên mặt phẳng ngang . Hệ số ma sát trượt giữa vật  và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi được 1 quãng đường bao nhiêu thì dừng lại ? Lấy g = 10m/s2.


a)  20m

b)  50m

c) 100m


d) 500m

Câu 11 .  Ôtô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực kéo vì:

a) Trọng lực cân bằng với phản lực 



b) Lực kéo cân bằng với lực ma sát với mặt đường


c) Các lực tác dụng vào ôtô cân bằng nhau 


d) Trọng lực cân bằng với lực kéo

Câu 12 . Lực ma sát nào tồn tại khi vật rắn chuyển động trên bề mặt vật rắn khác ?

a) Ma sát nghỉ 

b) Ma sát lăn hoặc ma sát trượt

c) Ma sát lăn 

d) Ma sát trượt

Câu 13 . Chọn câu chính xác. Đặt vật trên sàn nằm ngang và tác dụng lực 
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khơng đổi lên vật làm cho gia tốc của vật bằng khơng : 


a) tồn tại lực ma sát nghỉ 
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c) lực ma sát trượt bằng lực ma sát nghỉ


d) lực ma sát nhỏ hơn hoặc bằng với ngoại lực tác dụng

Câu 14 Chọn câu đúng. Chiều của lực ma sát nghỉ:


a) ngược chiều với vận tốc của vật.


b) ngược chiều với gia tốc của vật.


c) tiếp tuyến với mặt tiếp xúc.


d) vuông góc với mặt tiếp xúc.

Câu 15 .  (h) Một xe hơi chạy trên đường cao tốc với vận tốc có độ lớn là 15m/s. Lực hãm có độ lớn 3000N làm xe dừng trong 10s. Khối lượng của xe là


a) 1500 kg

b) 2000kg

c) 2500kg
d) 3000kg

Câu 16 . Một người có trọng lượng 150N tác dụng 1 lực 30N song song với mặt phẳng nghiêng, đã đẩy một vật có trọng lượng 90N trượt lên mặt phẳng nghiêng với vận tốc không đổi. Lực ma sát tác dụng lên vật có độ lớn:


a) nhỏ hơn 30N

b) 30N

c) 90N


d) Lớn hơn 30N nhưng nhỏ hơn 90N


 

Câu 17 .  Hercules và Ajax đẩy cùng chiều một thùng nặng 1200kg theo phương nằm ngang. Hercules đẩy với lực 500N và Ajax đẩy với lực 300N. Nếu lực ma sát có sức cản là 200N thì gia tốc của thùng là bao nhiêu?


a) 1,0m/s2
b) 0,5m/s2
c) 0,87m/s2

d) 0,75m/s2


Câu 18 .  Một người có trọng lượng 150N tác dụng 1 lực 30N song song với mặt phẳng ngang, để đẩy một vật có trọng lượng 90N trượt trên mặt phẳng ngang với vận tốc không đổi. 

Lực ma sát có độ lớn:


a) > 30N

b) 30N

c) 90N

d) Lớn hơn 30N nhưng nhỏ hơn 90N


Câu 19 Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện tích tiếp xúc của vật đó giảm 3   lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:


a) giảm 3 lần.      b) tăng 3 lần.

     c) giảm 6 lần.      d) không thay đổi.

Câu 20  Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu vận tốc  của vật đó tăng 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

a) tăng 2 lần.    b)  tăng 4 lần.     c) giảm 2 lần.      d) không đổi.
Câu 21 Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lượng của vật đó giảm 2 lần thì hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

a) tăng 2 lần.    b)  tăng 4 lần.     c) giảm 2 lần.      d) không đổi.
Câu 22  Một người đẩy một vật trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ lớn 300N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ:


a) lớn hơn 300N.      
     b) nhỏ hơn 300N.

     c) bằng 300N.              
d) bằng trọng lượng của vật.

Câu 23 Một người đẩy một vật trượt thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ lớn 400N. Khi đó, độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ:

a) lớn hơn 400N. 
b) nhỏ hơn 400N.
c) bằng 400N.                                       d) bằng độ lớn phản lực của sàn nhà tác dụng lên vật.

LỰC HƯỚNG TÂM

Câu 1 .  Chọn phát  biểu sai


a) Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất do lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm.


b) Xe chuyển động vào một đoạn đường cong (khúc cua) , lực đóng vai trò hướng tâm luôn là lực ma sát .


c) Xe chuyển động đều trên đỉnh một cầu võng, hợp lực của trọng lực và phản lực vuông góc đóng vai trò lực hướng tâm.


d) Vật nằm yên đối với mặt bàn nằm ngang đang quay đều quanh trục thẳng đứng thì lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm.

Câu 2.  Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều ?


a) Ngồi các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm.


b) Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là 

lực hướng tâm.


c) Vật chỉ chịu tác dụng của lực hướng tâm.


d) Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát.

Câu 3 . Một ôtô có khối lượng 1200kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ có độ lớn là 36km/h. Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10m/s2. Áp lực của ôtô vào mặt đường tại điểm cao nhất theo đơn vị kN : 

   a) 119,5

b) 117,6

c) 14,4

d) 
9,6

Câu 4 . Chọn câu sai

a) Lực nén của ôtô khi qua cầu phẳng luôn cùng hướng với trọng lực


b) khi ôtô qua cầu cong thì lực nén của ôtô lên mặt cầu luôn cùng hướng với trọng lực


c) Khi ôtô qua khúc quanh, ngoại lực tác dụng lên ôtô gồm trọng lực, phản lực của mặt đường và lực ma sát nghỉ


d) Lực hướng tâm giúp cho ôtô qua khúc quanh an tồn 

Câu 5 . Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?


a) Giới hạn vận tốc của xe 
b) Tạo lực hướng tâm 


c) Tăng lực ma sát 

d. Cho nước mưa thốt dễ dàng.

Câu 6 .  Chọn câu sai

a) Vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì chuyển động thẳng đều nếu vật đang chuyển động


b) Vectơ hợp lực có hướng trùng với hướng của vectơ gia tốc vật thu được


c) Một vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau


d) Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất là do Trái Đất và Mặt Trăng tác dụng lên vệ tinh 2 lực cân bằng.

Câu 7 . Một tài xế điều khiển một ôtô có khối lượng 

1000kgchuyển động quanh  vòng tròn có bán kính 100m 

nằm trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc có độ lớn 

là 10m/s. Lực ma sát cực đại giữa lốp xe và mặt đường là 

900N. Ôtô  sẽ :

a) trượt vào phía trong của vòng tròn .



b) Trượt ra khỏi đường tròn.


c) Chạy chậm lại vì tác dụng của lực li tâm.



d) Chưa đủ cơ sở để kết luận 
Câu 8 . Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang,  bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có độ lớn là 50m/s. Khối lượng xe là 2.103 kg . Lực hướng tâm tác dụng lên xe lúc này là 

a) lực đẩy của động cơ 
b) lực hãm


c) lực ma sát


d) lực của vô – lăng ( tay lái )

Câu 9 .Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang,  bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có độ lớn là 50m/s. Khối lượng xe là 2.103 kg. Độ lớn của lực hướng tâm của chiếc xe là:

a) 10 N

b) 4 .102 N


c) 4 . 103 N

d) 2 .104 N

Câu 10 . Một vật nặng 4,0kg được gắn vào một dây thừng dài 2m. Nếu vật đó quay tự do thành một vòng tròn quanh trục thẳng đứng gắn với đầu dây thì sức căng của dây là bao nhiêu khi căng tối đa và vật có vận tốc 5m/s ?


a) 5,4N
b) 10,8N

c) 21,6N

d) 50N 

Câu 11 . Một vật khối lượng m đặt trên đĩa quay đều với vận tốc góc( . Vật đã vạch nên đường tròn bán kính R. Vật đã chuyển động tròn nên lực  đóng vai trò lực hứơng tâm là:


a) Trọng lực    b) Phản lực của đĩa


c) Lực ma sát nghỉ       d) Hợp lực của 3 lực trên.

Câu 12  Trong thang máy, một người có khối lượng 60 kg 

đứng yên trên một lực kế bàn. Lấy g = 10 m/s2.Thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = 0,2 m/s2, lực kế chỉ:


a) 0 N.   
b) 588 N. 
c) 612 N.     d) 600 N.

Câu 13 .  Chọn câu sai:


a) Vật có khối lượng càng lớn thì rơi tự do càng chậm vì

khối lượng lớn thì quán tính lớn.

b) Nếu độ biến dạng đàn hồi x của vật biến thiên theo thời gian thì lực đàn hồi của vật cũng biến thiên cùng quy luật với x


c) Nguyên tắc của phép cân với các quả cân là so sánh khối lượng của vật với khối lượng chuẩn thông qua so sánh trọng lực tác dụng lên chúng.


d) Mặt Trăng sẽ chuyển động thẳng đều nếu đột nhiên lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng và Trái Đất mất đi. 

TỔNG HỢP

Câu 1  Chọn câu đúng.

 
a) Khi vật trượt thẳng đều trên mặt phẳng ngang thì độ lớn lực ma sát trượt bằng lực ma sát nghỉ.

     b) Lực ma sát nghỉ chỉ tồn tại khi vật có xu hướng chuyển động nhưng vẫn chưa chuyển động được

     c) Độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại luôn bằng độ lớn lực ma sát trượt.

     d) Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lượng.

Câu 2 Chọn câu sai.

a) Trọng lực của một vật được xem gần đúng là lực hấp dẫn của Trái Đất đặt lên vật đó.


b) Lực ma sát nghỉ chỉ tồn tại khi vật có xu hướng chuyển động nhưng vẫn chưa chuyển động được.


c) Lực ma sát trượt bao giờ cũng cân bằng với ngoại lực.


d) Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò lực hướng tâm.

Câu 3  Gọi P và Pbk là trọng lượng và trọng lượng biểu kiến của một vật. Hiện tượng giảm trọng lượng của vật ứng với trường hợp nào sau đây.


a) P>Pbk 

b) P<Pbk 

c) P=Pbk 

d) P
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Câu 4  Chọn câu đúng. Khi tác dụng lực lên vật mà vật vẫn đứng yên trên mặt sàn nằm ngang , lực ma sát nghỉ luôn


a) Cùng hướng với ngoại lực.


b) Có giá trị xác định và không thay đổi.


c) Cân bằng với trọng lực.


d) Cân bằng với thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc.
Câu 5   Ôtô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực kéo vì:


a) Trọng lực cân bằng với phản lực 


b) Lực kéo cân bằng với lực ma sát


c) Các lực tác dụng vào ôtô cân bằng nhau 


d) Trọng lực cân bằng với lực kéo

Câu 6   Kết luận nào sau đây chính xác nhất ?


a) Vật có khối lượng càng lớn thì rơi càng nhanh.


b) Khối lượng riêng một vật tùy thuộc khối lượng vật đó.


c) Vật có khối lượng càng lớn thì càng khó thay đổi vận tốc.


d) Để đo khối lượng người ta dùng lực kế.

Câu 7  Một vật khối lượng m đặt trên đĩa quay đều với vận tốc góc ( . Vật đã vạch nên đường tròn bán kính R.Vật đã chuyển động tròn nên lực  đóng vai trò lực hứơng tâm là:


a) Trọng lực 

b) Phản lực

c) Lực ma sát nghỉ  


d) Hợp lực của 3 lực trên.

Câu 8  Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 3 giờ. Khi chạy về (động cơ hoạt động như lần đi) thì mất 6 giờ. Nếu phà hỏng máy và trôi theo dòng nước thì từ A đến B mất bao nhiêu thời gian?


a) 9 giờ     b) 12 giờ
c)  15 giờ     d) 18 giờ     

Câu 9.  Cùng một lúc, tại độ cao h, người ta ném một viên bi A và thả viên bi B rơi tự do. Biết mA = 2mB, bỏ qua sức cản không khí. Điều nào sau đây sẽ xảy ra.


a) Hai vật chạm sàn cùng một lúc.


b) A chạm sàn trước B 
c)B chạm sàn trước A


d) A chạm sàn trước B hoặc B chạm sàn trước A tuỳ thuộc vận tốc ném bi A.

Câu 10 . Chọn câu đúng:


a) Chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình.


b) Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động, do đó bao giờ cũng có giá trị dương.


c) Độ lớn vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình


d) Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời

Câu 11 . Phát biểu nào sau đây về lực là đúng.


a) Một vật chỉ chuyển động khi có những lực không cân bằng tác dụng lên nó.


b) Nếu không chịu tác dụng của lực nào thì vật luôn đứng yên.


c) Vật chỉ thay đổi vận tốc khi có những lực không cân bằng tác dụng lên nó.


d) Một vật đang chuyển động, nếu chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

Câu 12 . Chọn câu đúng: Hệ qui chiếu phi quán tính là hệ qui chiếu:


a) Chuyển động thẳng đều so với hệ qui chiếu quán tính


b) Đứng yên so với hệ qui chiếu quán tính.


c) Chuyển động có gia tốc so với vật đang xét.


d) Chuyển động có gia tốc so với hệ qui chiếu quán tính.

Câu 13 . Chọn câu đúng. Khi một vật được thả rơi tự do thì.


a) Lực cản của không khí nhỏ hơn trọng lượng của vật.


b) Quãng đường đi được tăng đều theo thời gian.


c) Gia tốc của vật tăng đều theo thời gian.


d) Vận tốc của vật tỉ lệ thuận với thời gian rơi.

Câu 14 . Chọn câu sai khi nói về độ dời.


a) Véc tơ độ dời là một véc tơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động.


b) Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì độ dời bằng 0.


c) Độ dời có thể dương hoặc âm.


d) Véc tơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

Câu 15 . Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều ?

 
a/ Gia tốc của chuyển động không đổi ;

b/ Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian ; 

c / Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian .

d) Quãng đường đi được của chuyển động tăng đều theo thời gian .
Câu 16 : Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng sông từ A đến B mất 3 giờ  ; AB cách nhau 36km . Nước chảy với vận tốc có độ lớn 4km/h . Vận tốc tương đối của xà lan đối với nước có độ lớn :

a) 32km/h 
b) 16km/h
c) 12km/h
d) 8km/h 
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỰC HẤP DẪN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	D
	D
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	B
	D
	D
	D
	A
	B
	A
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	

	Đáp án
	D
	B
	
	C
	A
	A
	C
	D
	A
	


ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỰC ĐÀN HỒI

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	C
	D
	C
	B
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỰC MA SÁT

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	
	D
	D
	B
	C
	
	C
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	D
	C
	B
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỰC HƯỚNG TÂM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	B
	D
	B
	
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	A
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	D
	D
	C
	D
	
	
	
	


CÁC LỰC CƠ HỌC
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